
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

    KHOA CÔNG TRÌNH

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN 
THEO QUY CHẾ 18/2021/TT-BGDĐT NGÀY 28/6/2021

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

TT

VAI TRÒ

 GHI CHÚ

HƯỚNG DẪN PHỤ

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH, HỌC VỊ 

(ngày/tháng/năm được bổ nhiệm, 
công nhận)

HƯỚNG DẪN CHÍNH, 
HƯỚNG DẪN ĐỘC LẬP, 

ĐỒNG HƯỚNG DẪN

Nguyễn Đức Mạnh
TS 19/6/2012

PGS 12/12/2018

Nguyễn Châu Lân
TS 01/4/2013

PGS 6/01/2020

Đặng Hồng Lam
TS 15/6/2018

Phí Hồng Thịnh
TS 18/4/2014

Nguyễn Quang Phúc
TS 04/01/2011

PGS 10/10/2016

Bùi Xuân Cậy
TS 19/6/2089

PGS 12/12/2002
GS 12/12/2014

Lã Văn Chăm
TS 2004

PGS 2010

Nguyễn Quang Tuấn
TS 06/10/2014

Chu Tiến Dũng
TS 29/09/2014

Đặng Minh Tân
TS 30/9/2012

Đỗ Quốc Cường
TS 18/8/2009

PGS 10/10/2016

Trần Khắc Dương
TS 18/3/2019

Nguyễn Anh Tuấn
TS 04/019/2014

Lương Xuân Chiểu
TS 26/01/2018

Bùi Tuấn Anh
TS 26/4/2017



TT

VAI TRÒ

 GHI CHÚ

HƯỚNG DẪN PHỤ

HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH, HỌC VỊ 

(ngày/tháng/năm được bổ nhiệm, 
công nhận)

HƯỚNG DẪN CHÍNH, 
HƯỚNG DẪN ĐỘC LẬP, 

ĐỒNG HƯỚNG DẪN

16 X

17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

24

X

25

X

26 X

27 X

28 X

29 X

30 X

31 X

32 X

Trần Thị Cẩm Hà
TS 08/12/2020

Trần Thị Thu Hà
TS 16/03/2007

Trần Danh Hợi
TS 26/4/2019

Lê Vĩnh An
TS 28/01/2014

Trần Thị Kim Đăng
TS 30/03/2005

PGS 03/11/2010

Mai Quang Huy
TS 01/04/2014

Nguyễn Đăng Phóng
TS 04/01/2017

Phạm Văn Phê
TS 14/09/2018

Nguyễn Xuân Tùng
TS 30/9/2015

Đào Văn Dinh
TS 11/5/2015

Tạ Duy Hiển
TS 13/02/2015

Đào Sỹ Đán
TS 15/09/2015

Phạm Văn Ký
TS 1995

PGS 2003
GS 10/10/2016

Lê Hải Hà
TS 21/1/1994

PGS 20/1/2015

Trần Quốc Đạt
TS 18/10/2010

PGS 05/03/2018

Mai Tiến Chinh
TS 02/2016

Trương Trọng Vương
TS 24/1/2015



TT

VAI TRÒ

 GHI CHÚ

HƯỚNG DẪN PHỤ

HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH, HỌC VỊ 

(ngày/tháng/năm được bổ nhiệm, 
công nhận)

HƯỚNG DẪN CHÍNH, 
HƯỚNG DẪN ĐỘC LẬP, 

ĐỒNG HƯỚNG DẪN

33 X

34 X

35 X

36 X

37 X

38 X

39 X

40 X

41 X

42 X

43 X

44 X

45 X

46 X

47 X

48 X

49 X

Nguyễn Hữu Thiện
TS 1/9/2009

PGS 1/12/2017

Lương Xuân Bính
TS 17/3/2006

PGS 31/3/2014

Vũ Ngọc Linh
TS 30/9/2018

Nguyễn Đăng Hanh
TS 03/12/2014

Phạm Hoàng Kiên 
TS 30/9/2007

PGS 23/12/2016

Nguyễn Thị Tuyết Trinh
TS: 2010

PGS: 2015

Hoàng Hà
TS 15/1/2000

PGS 15/11/2005

Lê Quang Hanh
TS 07/2009

PGS 11/2016

Nguyễn Viết Thanh
TS 19/6/2012

PGS 22/03/2018

Đào Duy Lâm
TS 17/3/2010

PGS 10/10/2016

Nguyễn Thị Bạch Dương
TS 06/8/2012

PGS 22/03/2018

Nguyễn Hữu Hưng
TS 19/6/2013

PGS 22/03/2018

Nguyễn Thành Trung
TS 15/9/2014

PGS 03/12/2020

Trần Thị Thu Hằng
TS 25/7/2013

PGS 22/11/2019

Trần Việt Hùng
TS 2012

PGS 2018

Thái Thị Kim Chi
TS 18/5/2015

Nguyễn Đức Thị Thu Định
TS 15/5/2015



TT

VAI TRÒ

 GHI CHÚ

HƯỚNG DẪN PHỤ

HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH, HỌC VỊ 

(ngày/tháng/năm được bổ nhiệm, 
công nhận)

HƯỚNG DẪN CHÍNH, 
HƯỚNG DẪN ĐỘC LẬP, 

ĐỒNG HƯỚNG DẪN

50 X

X

52 X

53 X

54 X

55 X

56 X

57 X

58 X

59 X

60 X

61 X

62 X

63 X

64 X

65 X

66 X

Phạm Huy Khang
TS 21/8/1995

PGS 10/11/2002
GS 9/4/2012

Ngô Văn Minh 
TS 23/12/2013
PGS 12/2019

Nguyễn Hữu Thuấn
TS 14/7/2014
PGS 12/2019

Trần Thế Truyền
TS 9/2009

PGS 5/2015

Nguyễn Phương Duy
TS 12/2013
PGS 3/2018

Đỗ Anh Tú
TS 8/2013

PGS 3/2018

Hồ Xuân Nam
TS 5/2014

PGS 12/2019

Bùi Tiến Thành
TS 2007

PGS 3/2018

Nguyễn Duy Tiến
TS 2004

PGS 12/2016

Trần Anh Tuấn
TS 2015

Hoàng Việt Hải
TS 2011

Lê Bá Anh
TS 5/2015

Nguyễn Ngọc Long
TS 2001

PGS 2006

Nguyễn Văn Hậu
TS 2014

Nguyễn Thị Cẩm Nhung
TS 2013

Trần Quang Học
TS 01/04/2013

Nguyễn Văn Chính
TS 12/2015



TT

VAI TRÒ

 GHI CHÚ

HƯỚNG DẪN PHỤ

HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH, HỌC VỊ 

(ngày/tháng/năm được bổ nhiệm, 
công nhận)

HƯỚNG DẪN CHÍNH, 
HƯỚNG DẪN ĐỘC LẬP, 

ĐỒNG HƯỚNG DẪN

67 X

68 X

69 X

70 X

71 X

72 X

Lê Khánh Giang
TS 01/06/2020

Lê Văn Hiến
TS 25/09/2015

Đỗ Văn Mạnh
TS 6/2020

Từ Sỹ Quân
TS 7/1/2011

Nguyễn Trọng Hiệp
TS 1/4/2014

Mai Sỹ Hùng
(TS 20/6/2018)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
    KHOA CÔNG TRÌNH

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN 
THEO QUY CHẾ 18/2021/TT-BGDĐT NGÀY 28/6/2021

NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

TT

VAI TRÒ

 GHI CHÚ

HƯỚNG DẪN PHỤ

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

12 X

13 X

14 X

15 X

16 X

HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH, HỌC VỊ 

(ngày/tháng/năm được bổ 
nhiệm, công nhận)

HƯỚNG DẪN CHÍNH, 
HƯỚNG DẪN ĐỘC LẬP, 

ĐỒNG HƯỚNG DẪN

Mai Quang Huy
TS 01/04/2014

Nguyễn Đăng Phóng
 TS 04/01/2017

Lương Xuân Bính
TS 17/3/2006

PGS 31/3/2014

Vũ Ngọc Linh
TS 30/9/2018

Nguyễn Đăng Hanh
TS 03/12/2014

Phạm Hoàng Kiên 
TS 30/9/2007

PGS 23/12/2016

Nguyễn Thị Tuyết Trinh
TS: 2010

PGS: 2015

Hoàng Hà
TS 15/1/2000

PGS 15/11/2005

Lê Quang Hanh
TS 07/2009

PGS 11/2016

Nguyễn Viết Thanh
TS 19/6/2012

PGS 22/03/2018

Đào Duy Lâm
TS 17/3/2010

PGS 10/10/2016
Nguyễn Thị Bạch Dương

TS 06/8/2012
PGS 22/03/2018

Nguyễn Hữu Hưng
TS 19/6/2013

PGS 22/03/2018

Nguyễn Thành Trung
TS 15/9/2014

PGS 03/12/2020

Trần Thị Thu Hằng
TS 25/7/2013

PGS 22/11/2019

Trần Việt Hùng
TS 2012

PGS 2018



TT

VAI TRÒ

 GHI CHÚ

HƯỚNG DẪN PHỤ

HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH, HỌC VỊ 

(ngày/tháng/năm được bổ 
nhiệm, công nhận)

HƯỚNG DẪN CHÍNH, 
HƯỚNG DẪN ĐỘC LẬP, 

ĐỒNG HƯỚNG DẪN

17 X

18 X

19 X

20 X

21 X

22 X

23 X

Thái Thị Kim Chi
TS 18/5/2015

Nguyễn Đức Thị Thu Định
TS 15/5/2015

Trần Quang Học
TS 01/04/2013

Nguyễn Văn Chính
TS 12/2015

Lê Khánh Giang
TS 01/06/2020

Lê Văn Hiến
TS 25/09/2015

Đỗ Văn Mạnh
TS 6/2020



TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
    KHOA CÔNG TRÌNH

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN 
THEO QUY CHẾ 18/2021/TT-BGDĐT NGÀY 28/6/2021

NGÀNH: CƠ KỸ THUẬT

TT

VAI TRÒ

 GHI CHÚ

HƯỚNG DẪN PHỤ

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH, HỌC VỊ 

(ngày/tháng/năm được bổ 
nhiệm, công nhận) HƯỚNG DẪN CHÍNH, 

HƯỚNG DẪN ĐỘC LẬP, 
ĐỒNG HƯỚNG DẪN

Mai Quang Huy
TS 01/04/2014

Nguyễn Đăng Phóng
TS 04/01/2017

Nguyễn Trung Kiên
TS 10/2/2011
PGS 6/1/2020

Phạm Văn Phê
TS 14/09/2018

Tạ Duy Hiển
TS 13/02/2015

Lương Xuân Bính
TS 17/3/2006

PGS 31/3/2014

Vũ Ngọc Linh
TS 30/9/2018

Nguyễn Đăng Hanh
TS 03/12/2014
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